
DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Quảng Trị năm 2022 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày    /    /2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị) 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2022 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng,năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

1  Quyết 

định 

20/2016/QĐ-UBND; 

03/6/2016 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

và biên chế của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng 

Trị 

Được thay thế bởi Quyết định số 

13/2022/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 

của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng 

Trị 

10/5/2022 

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

2  Nghị 

quyết 

30/2016/NQ-HĐND; 

14/12/2016 

Về việc ban hành các khoản phí và lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

13/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 

của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định 

mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp 

các khoản và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của HĐND tỉnh 

01/5/2022 

3  Nghị 

quyết 

06/2018/NQ-HĐND 

18/7/2018 

Về việc bãi bỏ một số loại lệ phí tại 

Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND 

ngày 14/11/2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Trị 

4  Quyết 14/2020/QĐ-UBND; V/v Quy định mức thu tiền sử dụng Được thay thế bởi Quyết định số 10/4/2022 



2 
 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng,năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

định 03/6/2020 khu vực biển để khai thác, sử dụng 

tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị 

09/2022/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 

của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định 

mức thu tiền sử dụng khu vực biển 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2022-2026 

 

5  Quyết 

định 

53/2016/QĐ-UBND; 

21/12/2016 

Về việc quy định về phí và lệ phí 

thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng Trị v/v bãi bỏ 

các Quyết định của UBND tỉnh 

 

25/09/2022 

6  Quyết 

định 

17/2018/QĐ-UBND; 

04/9/2018 

Về việc bãi bỏ khoản thu lệ phí cấp 

bản sao trích lục hộ tịch 

LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG 

7  Quyết 

định 

14/2013/QĐ-UBND; 

06/6/2013 

Về việc ban hành Quy định về đánh 

giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công 

nghệ thông tin trong các cơ quan nhà 

nước tỉnh Quảng Trị. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

05/2022/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 

của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ 

Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND 

ngày 06/6/2013 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc ban hành Quy 

định về đánh giá chỉ số sẵn sàng ứng 

dụng công nghệ thông tin trong các 

cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị 

18/3/2022 

http://congbao.quangtri.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=1175&isstoredoc=false&docgaid=2421
http://congbao.quangtri.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=1175&isstoredoc=false&docgaid=2421
http://congbao.quangtri.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=1175&isstoredoc=false&docgaid=2421
http://congbao.quangtri.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=1175&isstoredoc=false&docgaid=2421
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng,năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

8  Quyết 

định 

15/2021/QĐ-UBND; 

07/6/2021 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Quảng Trị 

Được thay thế bởi Quyết định số 

36/2022/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 

của UBND tỉnh Quảng Trị về Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Quảng Trị 

10/12/2022 

9  Quyết 

định 

31/2021/QĐ-UBND; 

29/12/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 15/2021/QĐ-UBND ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Quảng Trị 

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG 

10  Quyết 

định 

 07/2021/QĐ-UBND; 

01/04/2021 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị 

Được thay thế bởi Quyết định 

16/2022/QĐ-UBND ngày 

20/05/2022 của UBND tỉnh Quảng 

Trị Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Công thương tỉnh Quảng 

Trị 

01/06/2022 

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

11  Nghị 

quyết 

21/2014/NQ-HĐND; 

10/12/2014 

Về Chương trình, dự án đầu tư công 

thuộc thẩm quyền quyết định chủ 

trương đầu tư của Hội đồng nhân dân 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 43/2022/NQ-

HĐND ngày 14/07/2022 của HĐND 

tỉnh Quảng Trị Về việc bãi bỏ Nghị 

24/7/2022 

https://bientap.vbpl.vn/tw/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=147169
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=153970
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=153970
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=153970
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=153970
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=153970
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=153970
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=153970
https://bientap.vbpl.vn/tw/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=155070
https://bientap.vbpl.vn/tw/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=155070
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng,năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

tỉnh; quy định tiêu chí dự án trọng 

điểm nhóm C 

quyết số 21/2014/NQ-HĐND ngày 10 

tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

12  Quyết 

định 

31/2011/QĐ-UBND; 

ngày 18/10/2011 

Về việc ban hành Quy chế quản lý các 

hoạt động phi Chính phủ nước ngoài 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 

Được thay thế bởi Quyết định 

01/2022/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 

của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành 

Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ 

không hoàn lại không thuộc hỗ trợ 

phát triển chính thức của các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho 

Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

10/02/2022 

13  Quyết 

định 

39/2016/QĐ-UBND; 

21/9/2016 

Ban hành Quy định chính sách ưu đãi 

và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

19/2022/QĐ-UBND ngày 14/07/2022 

của UBND tỉnh Quảng Trị v/v Bãi bỏ 

các Quyết định của UBND tỉnh 

25/7/2022 

14  Quyết 

định 

16/2016/QĐ-UBND; 

27/4/2016 

Ban hành Quy định thực hiện ký Quỹ 

bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị 

15  Quyết 

định 

 03/2018/QĐ-UBND; 

25/01/2018 

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết 

thủ tục hành chính về đầu tư đối với 

các dự án đầu tư thực hiện ngoài khu 

kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị 

 

https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=152685
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=152685
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=152685
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=152685
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=152685
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=152685
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=152685
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=152685
http://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127422&Keyword=03/2018
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng,năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

16  Quyết 

định 

21/2016/QĐ-UBND; 

06/6/2016 

Về việc ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Quảng Trị 

Được thay thế bởi Quyết định số 

37/2022/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 

của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Quảng Trị 

20/12/2022 

LĨNH VỰC NỘI VỤ 

17  Nghị 

quyết 

09/2013/NQ-HĐND; 

31/5/2013 

Về việc quy định chế độ phụ cấp đối 

với cán bộ, công chức làm việc tại bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 77/2022/NQ-

HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND 

tỉnh Quảng Trị Về việc bãi bỏ Nghị 

quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 

31/5/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Trị 

 

28/10/2022 

18  Quyết 

định 

23/2014/QĐ-UBND; 

20/5/2014 

Ban hành Quy chế khai thác và sử 

dụng tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ 

lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu 

trữ tỉnh Quảng Trị 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 26/2022/QĐ-

UBND ngày 26/09/2022 của UBND 

tỉnh Quảng Trị Bãi bỏ Quyết định số 

23/2014/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 

của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành 

Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu 

lưu trữ tại Kho lưu trữ lịch sử thuộc 

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng 

Trị 

 

06/10/2022 

https://bientap.vbpl.vn/tw/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=156534
https://bientap.vbpl.vn/tw/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=156534
https://bientap.vbpl.vn/tw/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=155983
https://bientap.vbpl.vn/tw/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=155983
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng,năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

19  Quyết 

định 

26/2013/QĐ-UBND; 

25/10/2013 

về việc ban hành Quy định quản lý 

hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

39/2022/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 

của UBND tỉnh Quảng Trị Bãi bỏ 

Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy định quản lý hoạt 

động sáng kiến trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị 

27/12/2022 

LĨNH VỰC Y TẾ 

20  Quyết 

định 

44/2016/QĐ-UBND; 

15/11/2016 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị.  

Được thay thế bởi Quyết định 

35/2022/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 

của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh 

Quảng Trị 

10/12/2022 

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

21 1

1 

Quyết 

định 

41/2016/QĐ-UBND; 

27/9/2016 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh 

Quảng Trị. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

33/2021/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Trị ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giao thông vận tải 

10/01/2022 

http://congbao.quangtri.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=1824
http://congbao.quangtri.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=1824
http://congbao.quangtri.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=1824
http://congbao.quangtri.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=1818
http://congbao.quangtri.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=1818
http://congbao.quangtri.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=1818
http://congbao.quangtri.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=1818
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng,năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

LĨNH VỰC BAN DÂN TỘC 

22  Quyết 

định 

06/2015/QĐ-UBND; 

24/04/2015 

Về việc ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng 

Trị 

Được thay thế bởi Quyết định số 

04/2022/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 

của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh 

Quảng Trị 

11/3/2022 

LĨNH VỰC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

23  Nghị 

quyết  

05/2010/NQ-HĐND; 

20/4/2010 

về việc quy định đặt tên, đổi tên 

đường, phố và công trình công cộng 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

95/2022/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng 

Trị Bãi bỏ Nghị quyết số 

05/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc 

quy định đặt tên, đổi tên đường, phố 

và công trình công cộng trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị 

19/12/2022 

24  Quyết 

định 

14/2021/QĐ-UBND; 

07/06/2021 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch Quảng Trị 

Được thay thế bởi Quyết định số 

06/2022/QĐ-UBND ngày 8/3/2022 

của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch Quảng Trị 

 

08/3/2022 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng,năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

25  Quyết 

định 

30/2015/QĐ-UBND; 

07/12/2015 

Về việc ủy quyền thành lập Hội đồng 

thẩm định và giao nhiệm vụ tổ chức 

thẩm định các hồ sơ môi trường 

thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

18/2022/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 

của UBND tỉnh Quảng Trị Bãi bỏ 

Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND 

ngày 07 tháng 12 năm 2015 của 

UBND tỉnh về việc uỷ quyền thành 

lập Hội đồng thẩm định và giao 

nhiệm vụ tổ chức thẩm định các hồ 

sơ môi trường thuộc thẩm quyền của 

UBND tỉnh 

21/7/2022 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

26  Quyết 

định 

06/2017/QĐ-UBND; 

09/05/2017 

Ban hành Quy định phân công, phân 

cấp quản lý nhà nước về chất lượng 

công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị 

Được thay thế bởi Quyết định số 

22/2022/QĐ-UBND ngày 12/08/2022 

của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành 

Quy định phân công, phân cấp quản 

lý nhà nước về chất lượng công trình 

xây dựng, an toàn lao động trong thi 

công xây dựng công trình trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị 

25/08/2022 

27  Quyết 

định 

48/2019/QĐ-UBND; 

10/12/2019 

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung 

một số Điều của Quyết định số 

06/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 

của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành 

Quy định phân công, phân cấp quản 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng,năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

lý nhà nước về chất lượng công trình 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

28  Quyết 

định 

33/2018/QĐ-UBND; 

12/12/2018 

Ban hành Quy định phân công, phân 

cấp trách quản lý nhà nước về an 

toàn lao động trong thi công xây 

dựng công trình trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị 

29  Quyết 

định 

34/2020/QĐ-UBND; 

18/12/2020 

Quy định một số nội dung về cấp 

giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị 

Được thay thế bởi Quyết định số 

30/2022/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 

của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định 

một số nội dung về cấp giấy phép xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

20/11/2022 

30  Quyết 

định 

16/2010/QĐ-UBND; 

01/10/2010 

Về việc Công bố Bộ đơn giá dịch vụ 

công ích đô thị tỉnh Quảng Trị 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

42/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 

của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ các 

văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ 

ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở 

Xây dựng 

31/12/2022 

31  Quyết 

định 

180/2005/QĐ-UB; 

27/01/2005 

V/v Ban hành Quy định bảo đảm an 

toàn công trình lân cận và vệ sinh 

môi trường trong quá trình thi công 

xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị 



10 
 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng,năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

32  Nghị 

quyết 

02/2019/NQ-HĐND; 

20/7/2019 

Khuyến khích phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao và nông 

nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 

năm 2030 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

99/2022/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng 

Trị Quy định về nội dung, mức hỗ trợ 

trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ 

phát triển sản xuất thuộc các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị 

19/12/2022 

33  Quyết 

định 

09/2013/QĐ-UBND; 

09/4/2013 

về việc ban hành Điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát 

triển rừng tỉnh Quảng Trị 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

15/2022/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 

của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ 

Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND 

ngày 09/4/2013 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc ban hành Điều lệ 

tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ 

và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị 

20/5/2022 

LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG AN NINH 

34  Quyết 

định 

04/2012/QĐ-UBND; 

27/4/2012 

Về việc ban hành Quy định một số 

chế độ, chính sách đối với lực lượng 

Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

40/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 

của UBND tỉnh Quảng Trị Bãi bỏ 

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND 

31/12/2022 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng,năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

ngày 27/4/2012 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy 

định một số chế độ, chính sách đối 

với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị 

TỔNG SỐ: 34 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2022 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu;  

ngày, tháng,năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND TỈNH 

1 Quyết 

định 

14/2017/QĐ-UBND; 

09/08/2017 

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

Được thay thế bởi Quyết định số 

23/2021/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 

của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành 

Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 

2026 

01/11/2021 

TỔNG SỐ: 01 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có 
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